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TT TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN
KẾT QUẢ 

TIẾP NHẬN

1 Đồng chí Phan Việt Cường - Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Nam 12.000.000              

2 Công ty cổ phần Tri Việt Hội An 200.000.000            

3 Công ty TNHH Phát triển Đô thi An Bàng 100.000.000            

4 Công ty TNHH Một thành viên The Phan Holdings 100.000.000            

5 Công ty Cổ phần VN Đà Thành 500.000.000            

6 Tập đoàn Thiên Minh 100.000.000            

7 Tập đoàn Hoàng Gia 100.000.000            

8 Vinpearl chi nhánh Quảng Nam 300.000.000            

9 Công ty TNHH phát triển Nam Hội An 500.000.000            

10 Công ty Đạt Phương - Hội An 300.000.000            

11 Cổng ty Cổ phần Đầu tư Năm sao 100.000.000            

12 Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển hạ tầng Quảng Nam 500.000.000            

13 Công ty Xăng Dầu Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng 50.000.000              

14 Công ty Cổ phần Vinaconex 25 200.000.000            

15 Chi nhánh Xăng dầu Quảng Nam 60.000.000              

16
Vợ chồng ông Nguyễn Phú, số 10 Vũ Thành Năm, khối phố Mỹ Thạch
Tây, phường Tân Thạnh, Tam Kỳ

2.000.000                

17 Công ty Cổ phần Harbour Logistics 50.000.000              

18
Hội Bảo trợ người khuyết tật quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng
Nam

2.000.000                

19 Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng MEI 100.000.000            

20 Hội Nông dân tỉnh 10.000.000              
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TT TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN
KẾT QUẢ 

TIẾP NHẬN

21 Truyền tải điện Quảng Nam 52.065.000              

22 Công ty Cổ phần In - Phát hành sách và Thiết bị Trường học Quảng Nam 10.000.000              

23 Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam 10.000.000              

24 Hội Cựu chiến binh tỉnh 2.980.000                

25 Hội Tù Yêu nước tỉnh 10.000.000              

26 Công ty Bảo hiểm PJICO Quảng Nam 3.517.000                

27 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 10.000.000              

28 Công ty Xe máy Honda Quốc Tiến 10.000.000              

29 Đại đức Thích Viên Giác - Trù trì Chùa Khương An huyện Núi Thành 5.000.000                

30 Hội đồng hương Thanh Hóa tại Quảng Nam 20.000.000              

31 Trường Trung cấp Cảnh sát 5 Bộ Công an 20.000.000              

32 Ban Đại diện Hội Thánh Tin lành tỉnh Quảng Nam 10.000.000              

33 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam 17.125.000              

34 Công ty TNHH MTV PANKO TAM THĂNG 200.000.000            

35 Hội Tướng lĩnh quê hương Quảng Nam tại Đà Nẵng 11.000.000              

36 Sở Kế hoạch & Đầu tư Quảng Nam 9.500.000                

37 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư & hỗ trợ Doanh nghiệp Quảng Nam 3.755.373                

38 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 100.000.000            

39 Công ty Cổ phần Tuấn Đạt 300.000.000            

40 Ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam 50.000.000              

41
Gia đình chị Đinh Thị Thu - hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ Khối phố
Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An

20.000.000              

42 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam 5.000.000                

43 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật tỉnh Quảng Nam 2.000.000                

44 Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Các Công trình tỉnh Quảng Nam 5.000.000                

45 Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Nam 1.600.000                
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46 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam 12.382.000              

47 Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam 8.773.000                

48 Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam 20.000.000              

49 Đảng Ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam 2.102.000                

50 Công đoàn Cơ sở Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam 8.200.000                

51 Cán bộ Kỹ thuật Bảo trì đường bộ của Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam 23.000.000              

52 Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Quảng Nam 14.000.000              

53 Hội Đông y tỉnh Quảng Nam 600.000                   

54 Công đoàn Sở Công thương tỉnh Quảng Nam 4.750.000                

55 Làng Hòa Bình Quảng Nam 5.658.000                

56 Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Quảng Nam 6.016.000                

57 Công đoàn Cơ sở Trung tâm Kiểm định Chất lượng xây dựng Quảng Nam 1.200.000                

58 Trung tâm điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam 7.370.000                

59 Trung tâm nuôi dưỡng điều dưỡng người có công Quảng Nam 5.392.000                

60 Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Quảng Nam 15.016.500              

61 Công đoàn Sở Khoa học & Công nghệ Quảng Nam 7.080.966                

62 Trung tâm Công tác Xã hội Quảng Nam 1.652.000                

63 Báo Quảng Nam 9.338.000                

64 Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Nam 78.300.000              

65 Cơ sở Cai nghiện Ma túy Quảng Nam 5.647.600                

66 Công ty dệt Thần kỳ KBL Hoa Kỳ 200.000.000            

67 Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam 12.000.000              

68 Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam 4.625.000                

69 Ban Chấp hành Đoàn trường Lê Quý Đôn - Thành phố Tam Kỳ 2.000.000                

70 Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Nam 2.900.000                
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71 Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Nam 700.000                   

72 Công đoàn Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng tỉnh Quảng Nam 8.100.000                

73 Viễn Thông Quảng Nam 100.000.000            

74 Công ty Cổ phần Giao thông Vận tải Quảng Nam 4.600.000                

75 Nhạc sĩ Huỳnh Đức Long - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam 4.000.000                

76 Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam 2.950.000                

77 Trung tâm Dịch vụ Việc làm Quảng Nam 6.068.000                

78 Đoàn Kinh tế Quốc phòng 207 10.000.000              

79 Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai 8.660.000                

80 Công an tỉnh Quảng Nam 50.000.000              

81 Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam 2.020.000                

82 Công ty Cổ phần Sân gôn Indochia Hội An 200.000.000            

83 Cục Quản lý Thị trưởng tỉnh Quảng Nam 4.050.000                

84 Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam 18.000.000              

85 Công đoàn cơ sở Sở Thông tin Truyền thông Quảng Nam 10.887.000              

86 Sở Tài chính Quảng Nam 12.600.000              

87 Tỉnh đoàn Quảng Nam 8.107.700                

88 Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam 8.800.000                

89 Văn phòng Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam 9.394.907                

90 Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Nam 5.006.000                

91 Văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam 9.685.000                

92 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 14.666.438              

93 Chi cục Chăn nuôi & Thú Y Quảng Nam 4.875.000                

94 Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T 1.000.000.000         

95 Đội Kiểm lâm cơ động & PCCC rừng số 1 tỉnh Quảng Nam 2.910.000                



TT TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN
KẾT QUẢ 

TIẾP NHẬN

96 Văn phòng Sở Y tế Quảng Nam 439.012.004            

97 Ban Quản lý Cảng cá An Hòa Quảng Nam 1.000.000                

98
Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông
thôn mới Quảng Nam

1.920.000                

99 Chi cục Thủy sản Quảng Nam 5.548.000                

100 Trung tâm phát triển Sâm Ngọc Linh & Dược liệu Quảng Nam 1.278.000                

101 Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Nam 2.000.000                

102 Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam 3.000.000                

103 Hội Công chứng viên Quảng Nam 20.000.000              

104 Ban tiếp Công dân tỉnh Quảng Nam 1.989.894                

105 Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam 3.400.000                

106 Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My 4.650.000                

107 Hạt Kiểm lâm huyện Núi Thành 5.034.000                

108 Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh & ven biển Quảng Nam 3.060.000                

109 Đội Kiểm lâm cơ động & PCCC rừng số 2 tỉnh Quảng Nam 3.255.000                

110 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam 7.377.534                

111
Bà con thực hiện cách ly tại Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân V
Quảng Nam

20.291.100              

6.661.444.016         

6.164.000.000         

497.444.016            
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